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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H.N, TỈNH ðỒNG THÁP 

- Thành phần Hội ñồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Chí Dững. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn Dũng. 

Ông Nguyễn Sơn Tùng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hạnh là Thư ký Tòa án nhân dân 
huyện H.N, tỉnh ðồng Tháp. 

- ðại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H.N, tỉnh ðồng Tháp tham 
gia phiên tòa: Ông Trần Thái Hưng - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 31 tháng 3 và ngày 26 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án 
nhân dân huyện H.N xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 135/2020/TLST-
DS ngày 09 tháng 10 năm 2020 về tranh chấp hợp ñồng dân sự vay tài sản, tranh 
chấp hụi, theo Quyết ñịnh ñưa vụ án ra xét xử số: 12/2021/QðXXST- DS ngày 09 
tháng 02 năm 2021, giữa các ñương sự: 

- Nguyên ñơn: Bà Dương Thị T, sinh năm 1977.  

Cư trú tại: ấp L, xã L, huyện H.N, tỉnh ðồng Tháp. 

- Bị ñơn: 

1. Bà Nguyễn Thanh Th, sinh năm 1969. 

2. Ông Hồ Văn C, sinh năm 1969. 

Cùng cư trú tại: ấp L, xã L, huyện H.N, tỉnh ðồng Tháp.  

- Người làm chứng: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1975. 

Cư trú tại: ấp L, xã L, huyện H.N, tỉnh ðồng Tháp. 

(Bà T, bà Th, ông T có mặt tại phiên tòa, ông C vắng mặt tại phiên tòa). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo ñơn khởi kiện, bản khai, trong quá trình giải quyết và tại phiên 
tòa nguyên ñơn bà Dương Thị T trình bày: Bà Nguyễn Thanh Th vay tiền của 
bà nhiều lần như sau: 

- Ngày 15/6/2017 âl, bà Th vay 100.000.000 ñồng, thời hạn vay 2 năm, lãi 
suất 3%/tháng, không làm biên nhận, bà Th trả lãi ñến ngày 15/12/2019 âl 
ngưng trả lãi. 

- Ngày 25/10/2017 âl, bà Th vay 220.000.000 ñồng, thời hạn vay 2 năm, 
lãi suất 3%/tháng, không làm biên nhận, bà Th trả lãi ñến ngày 15/12/2019 âl 
ngưng trả lãi. 

- Ngày 18/3/2018 âl, bà Th vay 30.000.000 ñồng, thời hạn vay 1 năm, lãi 
suất 3%/tháng, không làm biên nhận, bà Th trả lãi ñến ngày 15/12/2019 âl 
ngưng trả lãi. 

- Ngày 28/4/2018 âl, bà Th vay 20.000.000 ñồng, thời hạn vay 1 năm, lãi 
suất 3%/tháng, không làm biên nhận, bà Th trả lãi ñến ngày 15/12/2019 âl 
ngưng trả lãi. 

- Ngày 10/11/2018 âl, bà Th vay 40.000.000 ñồng, thời hạn vay 1 năm, lãi 
suất 3%/tháng, không làm biên nhận, bà Th trả lãi ñến ngày 15/12/2019 âl 
ngưng trả lãi. 

Tổng cộng 410.000.000 ñồng, bà Th chưa trả lại số tiền ñã vay. 

Bà Dương Thị T trình bày: Bà tham gia chơi hụi do bà Nguyễn Thanh Th 
làm chủ như sau: 

- Dây hụi tháng 1.000.000 ñồng, có 25 phần, bà tham gia 01 phần, bắt ñầu 
mở hụi ngày 05/02/2018 âl, bà Th không giao giấy hụi, bà hốt cuối ñược 
24.000.000 ñồng, trừ hoa hồng 400.000 ñồng, còn lại 23.600.000 ñồng, bà Th 
ñưa ñược 3.000.000 ñồng, còn nợ lại 20.600.000 ñồng. 

- Dây hụi tháng 1.000.000 ñồng, có 22 phần, bà tham gia 01 phần, bắt ñầu 
mở hụi ngày 15/11/2018 âl, bà Th giao giấy hụi, bà ñóng hụi sống ñược 16 lần là 
10.580.000 ñồng. ðến ngày 15/3/2020 âl bà Th úp hụi.  

- Dây hụi tháng 2.000.000 ñồng, có 25 phần, bà tham gia 02 phần, bắt ñầu 
mở hụi ngày 15/10/2018 âl, bà Th giao giấy hụi, lần thứ 16 bà hốt 01 phần ñược 
41.700.000 ñồng, trừ hoa hồng 800.000 ñồng, còn lại 40.900.000 ñồng, bà Th 
giao ñủ 40.900.000 ñồng, còn lại 01 phần bà ñóng hụi sống ñược 17 lần là 
22.630.000 ñồng. ðến ngày 15/3/2020 âl bà Th úp hụi, bà còn nợ 01 phần hụi ñã 
hốt chưa ñóng cho bà Th là 18.000.000 ñồng, sau khi khấu trừ bà Th còn nợ lại 
4.630.000 ñồng. 

- Dây hụi tháng 2.000.000 ñồng, có 20 phần, bà tham gia 02 phần, bắt ñầu 
mở hụi ngày 10/02/2019 âl, bà Th giao giấy hụi, bà ñóng hụi sống ñược 13 lần là 
17.980.000 ñồng, bà tham gia 02 phần là 35.960.000 ñồng. ðến ngày 10/3/2020 
âl bà Th úp hụi.  
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- Dây hụi tháng 3.000.000 ñồng, có 21 phần, bà tham gia 02 phần, bắt ñầu 
mở hụi ngày 20/10/2019 âl, bà Th giao giấy hụi, bà ñóng hụi sống ñược 5 lần là 
13.310.000 ñồng, bà tham gia 02 phần là 26.620.000 ñồng. ðến ngày 20/3/2020 
âl bà Th úp hụi. 

- Dây hụi ngày 50.000 ñồng, có 70 phần, bà tham gia 10 phần, bắt ñầu mở 
hụi ngày 20/10/2019 âl, bà Th không giao giấy hụi, bà hốt cuối ñược 33.000.000 
ñồng, trừ hoa hồng 500.000 ñồng, bà Th còn nợ lại 32.500.000 ñồng. 

Tổng cộng 130.890.000 ñồng.  

Bà T khởi kiện yêu cầu bà Th, ông C trả tiền vay 496.100.000 ñồng, trong 
ñó gốc 410.000.000 ñồng, tiền lãi 86.100.000 ñồng và bà T yêu cầu bà Th, ông C 
trả 166.250.000 ñồng tiền hụi còn nợ. Trong quá trình giải quyết và tại phiên tòa 
bà T thay ñổi yêu cầu bà Th, ông C trả tiền gốc 410.000.000 ñồng và 
100.000.000 ñồng tiền hụi còn nợ. 

Bị ñơn bà Nguyễn Thanh Th trình bày: Bà vay tiền của bà Dương Thị 
T nhiều lần như sau: 

- Ngày 25/11/2015 âl, bà vay của bà T 220.000.000 ñồng, lãi suất 
3%/tháng, không làm biên nhận, trả lãi cho bà T ñến ngày 25/12/2019 âl ngưng 
trả lãi. 

- Ngày 15/3/2016 âl, bà vay của bà T 100.000.000 ñồng, lãi suất 
3%/tháng, không làm biên nhận, trả lãi cho bà T ñến ngày 15/12/2019 âl ngưng 
trả lãi. 

- Ngày 10/6/2016 âl, bà vay của bà T 40.000.000 ñồng, lãi suất 3%/tháng, 
không làm biên nhận, trả lãi cho bà T ñến ngày 10/12/2019 âl ngưng trả lãi. 

 - Ngày 28/9/2016 âl, bà vay của bà T 20.000.000 ñồng, lãi suất 3%/tháng, 
không làm biên nhận, trả lãi cho bà T ñến ngày 28/12/2019 âl ngưng trả lãi. 

- Ngày 18/7/2017 âl, bà vay của bà T 30.000.000 ñồng, lãi suất 3%/tháng, 
không làm biên nhận, trả lãi cho bà T ñến ngày 18/12/2019 âl ngưng trả lãi. 

Tổng cộng 410.000.000 ñồng, bà chưa trả số tiền ñã vay. 

Bà Nguyễn Thanh Th trình bày: Bà làm chủ hụi bà Dương Thị T tham gia 
chơi các dây hụi như sau: 

- Dây hụi tháng 1.000.000 ñồng, có 25 phần, bà T tham gia 01 phần, bắt 
ñầu mở hụi ngày 05/02/2018 âl, bà không giao giấy hụi, bà T hốt cuối ñược 
24.000.000 ñồng, trừ hoa hồng 400.000 ñồng, còn lại 23.600.000 ñồng, bà ñưa 
cho bà T ñược 3.000.000 ñồng, còn nợ lại 20.600.000 ñồng. 

- Dây hụi tháng 1.000.000 ñồng, có 22 phần, bà T tham gia 01 phần, bắt 
ñầu mở hụi ngày 15/11/2018 âl, bà giao giấy hụi, bà T ñóng hụi sống ñược 16 
lần là 10.580.000 ñồng. ðến ngày 15/3/2020 âl bà úp hụi. 

- Dây hụi tháng 2.000.000 ñồng, có 25 phần, bà T tham gia 02 phần, bắt 
ñầu mở hụi ngày 15/10/2018 âl, bà giao giấy hụi, lần thứ 16 bà T hốt 01 phần 
ñược 41.700.000 ñồng, trừ hoa hồng 800.000 ñồng, còn lại 40.900.000 ñồng, bà 
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giao ñủ 40.900.000 ñồng cho bà T, còn lại 01 phần bà T ñóng hụi sống ñược 17 
lần là 22.630.000 ñồng. ðến ngày 15/3/2020 âl bà úp hụi, bà T còn nợ 01 phần 
hụi ñã hốt chưa ñóng cho bà là 18.000.000 ñồng, sau khi khấu trừ bà còn nợ lại 
4.630.000 ñồng. 

- Dây hụi tháng 2.000.000 ñồng, có 20 phần, bà T tham gia 02 phần, bắt 
ñầu mở hụi ngày 10/02/2019 âl, bà giao giấy hụi, bà T ñóng hụi sống ñược 13 
lần là 17.980.000 ñồng, bà T tham gia 02 phần là 35.960.000 ñồng. ðến ngày 
10/3/2020 âl bà úp hụi. 

- Dây hụi tháng 3.000.000 ñồng, có 21 phần, bà T tham gia 02 phần, bắt 
ñầu mở hụi ngày 20/10/2019 âl, bà giao giấy hụi, bà T ñóng hụi sống ñược 5 lần 
là 13.310.000 ñồng, bà T tham gia 02 phần là 26.620.000 ñồng. ðến ngày 
20/3/2020 âl bà úp hụi. 

- Dây hụi ngày 50.000 ñồng, có 70 phần, bà T tham gia 10 phần, bắt ñầu 
mở hụi ngày 20/10/2019 âl, bà không giao giấy hụi, bà T hốt cuối ñược 
33.000.000 ñồng, trừ hoa hồng 500.000 ñồng, bà còn nợ bà T lại 32.500.000 
ñồng.  

Tổng cộng 130.890.000 ñồng. 

Bà Th thống nhất trả cho bà T 410.000.000 ñồng tiền vay và 100.000.000 
ñồng tiền hụi, tổng cộng 510.000.000 ñồng, hiện nay hoàn cảnh khó khăn xin trả 
dần mỗi tháng 1.000.000 ñồng cho ñến khi dứt nợ, ông C không liên quan không 
có trách nhiệm cùng trả nợ. 

Bị ñơn Hồ Văn C trình bày: Theo nội dung khởi kiện của bà T, yêu cầu 
ông và bà Th có trách nhiệm trả 496.100.000 ñồng, trong ñó tiền lãi 86.100.000 
ñồng và tiền hụi 166.250.000 ñồng ông không thống nhất, từ trước ñến nay ông 
không biết về việc chơi hụi và vay tiền lẫn nhau giữa bà Th với bà T, bà T cũng 
không thông báo cho ông biết việc bà Th vay tiền, chơi hụi. 

Ý kiến của Viện kiểm sát: từ khi thụ lý ñến xét xử vụ án Thẩm phán, Thư 
ký, Hội ñồng xét xử và những người tham gia tố tụng ñều chấp hành ñúng quy 
ñịnh của pháp luật. Tòa án xác ñịnh ñúng quan hệ pháp luật, tư cách của những 
người tham gia tố tụng, bảo ñảm ñúng thời hạn chuẩn bị xét xử, chuyển hồ sơ 
cho Viện kiểm sát. Về nội dung ñề nghị chấp nhận yêu cầu của bà T, buộc bà 
Th, ông C trả cho bà T 410.000.000 ñồng tiền vay và 100.000.000 ñồng tiền hụi 
còn nợ. 

Người làm chứng ông Nguyễn Văn T trình bày: Việc tranh chấp giữa 
bà T với bà Th, ông C không liên quan ñến ông, bà T có toàn quyền quyết ñịnh, 
ông không có ý kiến gì. 

NHẬN ðỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Ông C ñã ñược Tòa án triệu tập hợp lệ, nên việc xét xử 
vắng mặt là phù hợp với ðiều 227, 228 của Bộ luật tố tụng dân sự.  
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[2] Về quan hệ pháp luật: Bà T yêu cầu bà Th, ông C trả tiền vay và tiền hụi 
còn nợ. ðây là tranh chấp hợp ñồng dân sự quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 26, khoản 
1 ðiều 35, ñiểm a khoản 1 ðiều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Tòa án. 

 [3] Nội dung tranh chấp: Bà T khởi kiện yêu cầu bà Th, ông C trả tiền 
vay còn nợ, trong ñó gốc 410.000.000 ñồng, tiền lãi 86.100.000 ñồng, tổng cộng 
gốc và lãi là 496.100.000 ñồng và bà T yêu cầu bà Th, ông C trả 166.250.000 ñồng 
tiền hụi còn nợ. Trong quá trình giải quyết và tại phiên tòa bà T thay ñổi yêu cầu 
bà Th, ông C trả 410.000.000 ñồng tiền vay, không yêu cầu trả tiền lãi và bà T yêu 
cầu bà Th, ông C trả 100.000.000 ñồng tiền hụi. Xét thấy, việc thay ñổi yêu cầu 
không vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện ban ñầu phù hợp với khoản 1 ðiều 
244 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

[4] Bà T và bà Th xác lập vay tiền với nhau, bà Th thừa nhận có vay của 
bà T nhiều lần với số tiền là 410.000.000 ñồng, mức lãi suất 3%/tháng, nhưng 
ngày tháng năm vay thì khác nhau, thể hiện như sau: 

Bà T khai ngày 15/6/2017 âl bà cho bà Th vay 100.000.000 ñồng, bà Th 
khai vay ngày 15/3/2016 âl. 

Bà T khai ngày 25/10/2017 âl bà cho bà Th vay 220.000.000 ñồng, bà Th 
khai vay ngày 25/11/2015 âl. 

Bà T khai ngày 18/3/2018 âl bà cho bà Th vay 30.000.000 ñồng, bà Th 
khai vay ngày 18/7/2017 âl. 

Bà T khai ngày 28/4/2018 âl bà cho bà Th vay 20.000.000 ñồng, bà Th 
khai vay ngày 28/9/2016 âl. 

Bà T khai ngày 10/11/2018 âl bà cho bà Th vay 40.000.000 ñồng, bà Th 
khai vay ngày 10/6/2016 âl. 

Mặc dù, giữa bà T và bà Th trình bày khác nhau ngày tháng năm vay, bà 
T và bà Th không cung cấp ñược chứng cứ chứng minh ngày tháng năm vay 
tiền, bà Th thừa nhận còn nợ tiền vay của bà T 410.000.000 ñồng. Vì vậy, bà T 
yêu cầu bà Th trả 410.000.000 ñồng tiền vay còn nợ là có cơ sở chấp nhận. 

[5] Trong quá trình giải quyết và tại phiên tòa bà T và bà Th thống nhất về 
mức lãi suất 3%/tháng, bà Th trình bày vay tiền phải có lãi, số tiền lãi trả cho bà 
T không yêu cầu ñiều chỉnh lại, không ñặt ra xem xét. 

[6] Bà T và bà Th tham gia chơi hụi với nhau là có thật, ñược bà Th thừa 
nhận, quá trình chơi hụi bà Th thừa nhận còn nợ bà T số tiền các dây hụi như 
sau:  

Dây hụi tháng 1.000.000 ñồng, mở hụi ngày 05/02/2018 âl, nợ bà T 
20.600.000 ñồng. 

Dây hụi tháng 1.000.000 ñồng, mở hụi ngày 15/11/2018 âl, nợ bà T 
10.580.000 ñồng. 



 6 

Dây hụi tháng 2.000.000 ñồng, mở hụi ngày 15/10/2018 âl, nợ bà T 
4.630.000 ñồng. 

Dây hụi tháng 2.000.000 ñồng, mở hụi ngày 10/02/2019 âl, nợ bà T 
35.960.000 ñồng. 

Dây hụi tháng 3.000.000 ñồng, mở hụi ngày 20/10/2019 âl, nợ bà T 
26.620.000 ñồng. 

Dây hụi ngày 50.000 ñồng, mở hụi ngày 20/10/2019 âl, nợ bà T 
32.500.000 ñồng.  

Tổng cộng 130.890.000 ñồng. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết và tại 
phiên tòa bà T yêu cầu trả 100.000.000 ñồng là có lợi cho bà Th. Vì vậy, yêu 
cầu của bà T là có cơ sở chấp nhận. 

[7] ðối với bà Th xin trả mỗi tháng 1.000.000 ñồng ñến khi dứt nợ, bà T 
không thống nhất, nên chưa có cơ sở xem xét.  

[8] ðối với bà T yêu cầu ông C có trách nhiệm cùng bà Th trả 
410.000.000 ñồng tiền vay và 100.000.000 ñồng tiền hụi. Xét thấy, trong quá 
trình giải quyết và tại phiên tòa bà T không cung cấp ñược chứng cứ chứng 
minh ông C vay tiền, tham gia chơi hụi với bà Th. Vì vậy, việc bà T yêu cầu ông 
C có trách nhiệm cùng bà Th trả nợ là chưa có cơ sở chấp nhận. 

[9] Ý kiến của ñại diện Viện kiểm sát: ðề nghị chấp nhận yêu cầu của bà 
T, buộc bà Th, ông C trả cho bà T 410.000.000 ñồng tiền vay và 100.000.000 
ñồng tiền hụi. Xét thấy, ông C không thừa nhận vay tiền và tham gia chơi hụi, bà 
T không cung cấp ñược chứng cứ chứng minh như vừa phân tích. Vì vậy, ý kiến 
của ñại diện Viện kiểm sát buộc ông C cùng trả nợ là chưa có cơ sở chấp nhận. 

Từ những nhận ñịnh, chấp nhận một phần yêu cầu của bà T. Buộc bà Th 
trả cho bà T 410.000.000 ñồng tiền vay và 100.000.000 ñồng tiền hụi còn nợ. 

[10] Về án phí:  

10.1. Bà Nguyễn Thanh Th phải chịu 24.400.000 ñồng tiền án phí dân sự 
sơ thẩm. 

10.2. Trả lại cho bà Dương Thị T tiền tạm ứng án dân sự sơ thẩm 
10.525.000 ñồng theo biên lai số 0001436 ngày 09/10/2020 tại Chi cục thi hành 
án dân sự huyện H.N.  

 
Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ðỊNH: 

Căn cứ vào các ðiều 26, 35, 39, 91, 147, 227, 228, 244 của Bộ luật tố 
tụng dân sự, ðiều 463, 466, 471 của Bộ luật dân sự 2015, ðiều 26 của Nghị 
quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 
hội quy ñịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 
phí Tòa án. 
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Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu của bà Dương Thị T. 

2. Buộc bà Nguyễn Thanh Th trả cho bà Dương Thị T 410.000.000 ñồng 
(Bốn trăm mười triệu ñồng) tiền vay và 100.000.000 ñồng (Một trăm triệu ñồng) 
tiền hụi còn nợ, tổng cộng 510.000.000 ñồng (Năm trăm mười triệu ñồng). 

3. Về án phí:  

3.1. Bà Nguyễn Thanh Th phải chịu 24.400.000 ñồng (Hai mươi bốn triệu 
bốn trăm nghìn ñồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

3.2. Trả lại cho bà Dương Thị T tiền tạm ứng án dân sự sơ thẩm 
10.525.000 ñồng (Mười triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn ñồng) theo biên lai 
số 0001436 ngày 09/10/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện H.N.  

4. Về nghĩa vụ thi hành án:  

4.1. Về nghĩa vụ chậm thi hành án:  

Kể từ ngày có ñơn yêu cầu thi hành án của người ñược thi hành án (ñối 
với các khoản tiền phải trả cho người ñược thi hành án) cho ñến khi thi hành án 
xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 
hành án theo mức lãi suất quy ñịnh tại ðiều 357, ðiều 468 của Bộ luật Dân sự 
năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy ñịnh khác. 

4.2. Về hướng dẫn thi hành án dân sự: Trường hợp bản án ñược thi hành 
theo quy ñịnh tại ðiều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người ñược thi hành án dân 
sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu 
cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 
ñịnh tại các ðiều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án ñược 
thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 30 Luật thi hành án dân sự. 

5. Về quyền kháng cáo: Các ñương sự có quyền làm ñơn kháng cáo trong 
thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, ñương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc 
không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính ñáng thì thời hạn kháng cáo tính từ 
ngày nhận ñược bản án hoặc ñược tống ñạt hợp lệ.  

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh ðồng Tháp; 
- VKS nhân dân huyện H.N; 
- THADS huyện H.N; 
- Các ñương sự;  
- Lưu VT, hồ sơ vụ án. 
 

TM. HỘI ðỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

      Nguyễn Chí Dững 

 


